
136. ĐẠI KINH NGHIỆP PHÂN BIỆT 
(Mahãkammavibhanga SuttdỶ

298. Như vầy tôi nghe.
Một thời5 Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), VeỊuvana (Trúc Lâm), tại chỗ 

nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi1 2 trú tại một cái cốc trong rừng. 
Rôi du sĩ ngoại đạo Potaliputta tiêu dao tản bộ, tuân tự du hành, đi đên Tôn giả 
Samiddhi; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Samiddhi những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu roi ngồi xuống một 
bên. Ngồi một bên, du sĩ ngoại đạo Potaliputta thưa với Tôn giả Samiddhi:

1 Xem Netti. 33; Kvu. 380. Kinh tương đương trpng bộ Trung A-hàm kinh là Phần biệt đại nghiệp kỉnh 分 
別大業經(r.01. 0026.171. 0706bl2). Thamchiếu:£)ợz trỉđọỉuận 大智度論(T25. 1509.24b. 0238bl2).
2 Được đề cập trong M. 133, Mahãkaccãnabhaddekaratta Sutta (Kỉnh Đại Ca-chỉên-diên nhất dạ Hiền giã).
3 Mo^ha: Trống không, hư vọng, vô ích. MA. V 15 giải thích là tuccham aphalam, nghĩa là trống không, vô
quả, đôi lập với nghĩa với sacca như trong M. II. 169; D. I. 187, v.v...

-Này Hiền giả Samiddhi, trước mặt Thế Tôn, tôi tự thân nghe, tự thân 
ghi nhận như sau: “Hu vọng3 * là thân nghiệp, hư vọng là khâu nghiệp, chỉ có 
ý nghiệp là chân thật. Và có một thiên chứng (samãpattí). do thành tựu thiền 
chứng này5 sẽ không có cảm giác gi."

一 Này Hiền giả Potaliputta, chớ có nói vậy! Nay Hiền giả Potaliputta, chớ 
có nói vậy! Chớ có phỉ báng Thế Tôn5 phỉ báng Thế Tôn là không tốt! Thế Tôn 
không có nói như vậy: "Hu vọng là thân nghiệp, hư vọng là khâu nghiệp, chỉ có 
ý nghiệp là chân thật?5 Và Hiền giả: “C6 một thiền chứng, do thành tựu thiền 
chứng này, sẽ không có cảm giác gi."

一 Ngài xuất gia đã bao lâu, thưa Hiền giả Samiddhi?
-Không lâu, thưa Hiền giả, có ba năm.
一 Nay ở đây chúng tôi còn hỏi các Tỷ-kheo trưởng lão làm gì khi một tân 

Tỷ-kheo nghĩ răng cân phải bảo vệ vị Đạo sư như vậy. Thưa Hiên giả Samiddhi, 
khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp, thời người 
ấy có cảm giác gì?

-Này Hiền giả Potaliputta, khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu 
nghiệp, ý nghiệp, thời người ấy cảm giác khổ đau.

Rồi du sĩ ngoại đạo Potaliputta, không tán thán cũng không phản đối lời 
nói của Tôn giả Samiddhi. Không tán thán, không phản đối? du sĩ ngoại đạo 
Potaliputta từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi.
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299. Rồi Tôn giả Samiddhi, sau khi du sĩ ngoại đạo Potaliputta ra đi không 
bao lâu5 liền đi đến Tôn giả Ãnanda; sau khi dến, nói lên với Tôn giả Ãnanda 
nhữnệ lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu roi ngồi xu6ng một bên. Ngồi xuống một bên9 Tôn giả Samiddhi kể lại cho 
Tôn giả Ãnanda tat cả cuộc đàm thoại với du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Sau khi 
nghe nói vậy, Tôn giả Ãnanda nói với Tôn giả Samiddhi:

一 Này Hiền giả Samiddhi, đây là đề tài một câu chuyện cần phải yết kiến 
Thế Tôn. Này Hiền giả Samiddhi, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn5 sau khi đến, 
hãy trình bày lên Thế Tôn rõ ý nghĩa này! Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào5 
chúng ta hãy như vậy thọ trì.

一 Thưa vâng, Hiền giả.
Tôn giả Samiddhi vâng đáp Tôn giả Ãnanda. Rồi Tôn giả Ãnanda và Tôn 

giả Samiddhi đi đen The Tôn, sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn roi ngôi xuông một 
bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ảnanda, trình lên Thế Tôn tất cả câu chuyện 
giữa Tôn giả Samiddhi với du sĩ ngoại đạo Potaliputta.

Khi nghe nói vậy5 Thế Tôn nói với Tôn giả Ảnanda:
一 Này Ãnanda, Ta chưa từng thấy (dassana) du sĩ ngoại đạo Potaliputta, 

thời câu chuyện này từ đâu xảy ra? Này Ảnanda, câu hỏi đáng lý phải trả lời 
phân tích rõ ràng cho du sĩ ngoại đạo Potaliputta, lại được kẻ ngu si Samiddhi 
này trả lời theo một chiều.

Khi nghe nói vậy5 Tôn giả Udãyi4 bạch Thế Tôn:

4 LãỊudãyin, một vị Tỷ-kheo có sở trường nói sai quấy. Xem MA. V 16; DPPN.
5 ưmmagga. Viết cách khác là ummanga. MA. V. 16 giải thích như panhãummangam; đối chiếu với SnA. 
50, ummangopaĩínã pavuccatỉ. Trong ngữ cảnh này, nên hiểu là ummanga với nghĩa là xuất hiện tâm mong 
muốn hiểu biết đưa đến việc dò hỏi. Xem GS. II. 184, n. 5.
6 Ummujjamano... ayonỉso ummujjỉssatĩtỉ, muốn nói rằng vị ấy trương gân cổ, quai hàm cử động, nhăn mặt, 
vị ấy ngoi không yến. Xem MA. V. 16-7.

一 Bạch Thế Tôn, nếu đây là ý nghĩa của Tôn giả Samiddhi nói lên, thời cảm 
giác gì người ấy cảm thọ là cảm giác khổ đau?

300. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ãnanda:
一 Này Ãnanda, hãy xem con đường sai lạc5 của kẻ ngu si Ưdãyi này. Này 

Ananda, Ta biết rằng, nếu nay kẻ ngu si ưdãyi này mở miệng ra6 [đề cập vấn đề 
gì]5 ông ấy sẽ mở miệng đề cập một cách không như lý (ayoniso). Này Ãnanda, 
thật sự chỗ khởi thủy của du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi là vê ba cảm thọ. Này 
Ãnanda, nếu kẻ ngu si Samiddhi này được du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi như 
vậy và trả lời như sau: “Này Hiền giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ý làm 
thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, có khả năng đưa đến lạc thọ, người ấy 
sẽ cảm giác lạc thọ. Này Hiền giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ý làm thân 
nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ cảm 
giác khổ thọ. Này Hiền giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, 
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khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến bất khổ bất lạc thọ, người ấy sẽ cảm 
giác bất khổ bất lạc thọ?9 Nếu trả lời như vậy? này Ãnanda, kẻ ngu si Samiddhi 
đã trả lời một cách chơn chánh cho du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Và lại nữa, này 
Ãnanda, những kẻ du sĩ ngoại đạo ngu si5 kém học, họ sẽ hiểu được đại phân 
biệt về nghiệp của Như Lai. này Ãnanda, nếu ông nghe Như Lai phân tích đại 
phân biệt về nghiệp.

1 MA. V. 18 viết đây là năm tên gọi cho sự tinh tấn.

一 Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời; bạch Thiện Thệ, naỵ đã đến thời? Thế Tôn 
hãy phân tích đại phân biệt về nghiệp! Sau khi nghe Thế Tôn? các Tỷ-kheo sẽ 
thọ trì.

-Vậy này Ãnanda, hãy nghe và khéo tác y, Ta sẽ nói.
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Tôn giả Ãnanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
一 Này Ãnanda, có bốn loại nệười này có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây5 

này Ãnanda, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dqc, 
nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục5 có sân 
tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục.

Nhưng ở dây, này Ãnanda, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà 
hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi5 nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có 
tham dục? có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh 
vào thiện thú5 thiên giới, cõi đời này.

Ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ 
tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ 
nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này.

Nhưng ở đây, này Ãnanda, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi5 từ bỏ nói ác khẩu, 
từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục5 từ bỏ sân tâm? có chánh kiến, sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ? ác thú? đọa xứ, địa ngục.

301. Ở đây5 này Ãnanda, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ nhiệt tâm, nhờ 
tinh tấn, nhờ cần mẫn5 nhờ không phóng dật, nhờ chánh tác ý  nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, nhờ Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy có 
người ở đây sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục? nói láo? 
nói hai lưỡi5 nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục? có sân tâm, có tà kiến, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Vị ấy nói như sau: "Thật sự có những ác nghiệp, có quả báo ác hạnh. Và 
ta đã thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các 
dục5 nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có  

7

1
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sân tâm, có tà kiên, sau khi thân hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi dữ, ác 
thú? đọa xứ, địa ngqc." Vị ấy nói như sau: "Chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, 
lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi? nói lời ác 
khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại 
mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những ai biết 
như vậy5 những vị ấy biết một cách chơn chánh. Những ai biết khác như vậy5 
trí của họ thuộc tà trí." Như vậy, điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình 
hiểu rõ5 ở dây, vị ấy nắm giữ, chấp trước8 và tuyên bố: “Chí như vậy mới chơn 
thực, ngoài ra đều là hư vọng.,,

8 Nhu 肱 I. 130, 257,498.

Ở đây5 này Ảnanda, có Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, 
nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật9 nhờ chánh tác ý nên tâm nhập định. Khi 
tâm nhập định, nhờ Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy có người sát 
sanh, lấy của không cho5 sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói 
lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân 
hoại mạng chung, vị ấy được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Vị ấy 
nói như sau: "Thật sự không có nhữnệ ác nghiệp, không có quả báo ác hạnh. Và 
ta đã thấy có người ở đây sát sanh, lây của không cho, sống tà hạnh trong các 
diỊC, nói láo? nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục5 có sân 
tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên 
giới5 cõi đời n以y.” Vị ấy nói như sau: "Chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy 
của không cho, sống tà hạnh trong các dục? nói láo? nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, 
nói lời phù phiếm, có tham dục? có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng 
chung, họ đều được sanh vào thiện thú5 thiên giới, cõi đời này. Những ai biết 
như vậy5 những vị ấy biết một cách chơn chánh. Nhữnệ ai biết khác như vậy, trí 
của họ thuộc tà kiOn.” Như vậy, điêu vị ây tự mình biêt5 tự mình thây, tự mình 
hiểu rõ5 ở đây? vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố: "Chi như vậy mới chơn 
thực, ngoài ra đều là hư vQĩig."

Ở đây5 này Ãnanda, có Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh 
tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh tác ý nên tâm nhập định. 
Khi tâm nhập định, nhờ Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy có người 
ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho5 từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ 
tham dục, từ bỏ sân tâm5 có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Vị ấy nói như sau: "Thật sự có 
những thiện nghiệp, có quả báo thiện hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục? từ bỏ nói láo? từ 
bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ 
bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này." Vị ấy nói như sau: "Chắc chắn tất cả mọi người 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói 
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láo5 từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham 
dục, từ bỏ sân tâm? có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh 
vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết 
một cách chơn chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà trí." Như 
vậy, điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ? ở đây5 vị ấy nắm giữ, 
chấp trước và tuyên bố: “Chí như vậy mới chơn thực, ngoài ra đều là hư vQíig."

Ở dây, này Ãnanda, có Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ nhiệt tâm5 nhờ tinh tấn, 
nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật5 nhờ chánh tác ý nên tâm nhập định. Khi 
tâm nhập định? nhờ Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy có người từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục? từ bỏ nói láo, từ 
bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ 
bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vị ấy nói như sau: "Thật sự không có những 
thiện nghiệp, không có quả báo thiện hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ 
bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham due, từ bỏ 
sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi 
dữ, ác thii, đọa xứ, địa ngúc." Vị ấy nói như sau: "Chắc chắn tất cả mọi người từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khâu, từ bỏ nói lời phù phiêm, từ bỏ tham dục, 
từ bỏ sân tâm5 có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, họ đều bị sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một 
cách chơn chánh. Những ai biết khác như vậy? trí của họ thuộc tà kiến.” Như 
vậy, điêu vị ây tự mình biêt, tự mình thây, tự mình hiêu rõ, ở đây? vị ây năm giữ, 
chấp trước và tuyên bố: “Chi như vậy mới chơn thực, ngoài ra đều là hư vọng.^,

302. Ở dây, này Ãnanda, Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như sau: "Chắc 
chắn có ác nghiệp, có quả báo ác nghiep", như vậy? Ta chấp nhận cho vị ấy. Vị 
ấy nói như sau: "T6i đã thấy ở đây có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà 
hạnh trong các dục, nói láo? nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có 
tham dục, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người 
ấy sanh vào cõi dữ, ác thú? đọa xứ, địa ngục\ như vậy, Ta cũng chấp nhận cho 
vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau: "Chắc chắn tất cả những ai sát sanh, lấy của 
không cho, sống tà hạnh trong các dục? nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, 
nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng 
chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú9 đọa xứ, địa ngúc", như vậy, Ta không 
chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sau: "Những ai biết như vậy9 những 
vị ây biêt một cách chơn chánh. Những ai biêt khác như vay, trí của họ thuộc 
tà kiến,5? như vậy5 Ta không chấp nhân cho vị ấy. Điều vị ấy tự mình biết, tự 
mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở dây, yị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố: "Chỉ 
như vậy mới chơn thực, ngoài ra đêu là hư vẹ>ng", như vậy5 Ta cũng không chấp 
nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí của Nhu Lai về đại 
phân biệt về nghiệp.
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Ở đây, này Ãnanda, Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như sau: "Chắc chắn 
không có ác nghiệp, không có quả báo ác hạnh", như vậy, Ta không chấp nhận 
cho vị ấy. Và vị ấy nói như sau: "Tôi đã thấy ở đây có người sát sanh, lấy của 
không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo5 nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, 
nói lời phù phiếm, có tham dục9 có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng 
chung, tôi thấy người ấy sanh vào thiện thú5 thiên giới, cõi đời này9\ như vậy, 
Ta chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau: "Chắc chắn tất cả những ai 
sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, 
nói lời ác khâu, nói lời phù phiêm5 có tham dục, có sân tâm, có tà kiên, tât cả sau 
khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú thiên giới, cõi đời này”, 
như vậy, Ta không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sau: "Những ai 
biết như vậy, những vị ấy biết một cách chơn chánh. Những ai biết khác như 
vậy? trí của họ thuộc tà kiến”, như vậy, Ta không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị 
ây tự mình biêt, tự mình thây, tự mình hiêu rõ5 ở đây, vị ây năm giữ, châp trước 
và tuyên bố: "Chí như vậy mới chơn thực5 ngoài ra đều là hư vẹ)ng", như vậy, 
Ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy5 này Ảnanda, là 
trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp.

Ở đây, này Ãnanda, Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như sau: "Chắc chắn 
có thiện nghiệp, có quả báo thiện hạnh", như vậy, Ta châp nhận cho vị ây. Và 
vị ấy nói như sau: "Tôi đã thấy ở đây có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo5 từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ 
nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục5 từ bỏ sân tâm5 có chánh 
kiến, sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào thiện thú, thiên 
giới, cõi đời này , như vậy, Ta cũng chap nhận cho vị ay. Còn nêu vị ây nói như 
sau: "Chắc chắn tất cả những ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ 
tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ 
nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, tất cả sau khi 
thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này", như 
vậy5 Ta không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sau: "Những ai biết 
như vậy, những vị ấy biết một cách chơn chánh. Những ai biết khác như vậy, trí 
của họ thuộc tà kiến”, như vậy? Ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy 
tự mình biêt5 tự mình thây, tự mình hiêu rõ5 ở dây, vị ây năm giữ9 châp trước và 
tuyên bố: "Chi như vậy mới chơn thực, ngoài ra đều là hư vQíig”, như vậy, Ta 
cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ãnanda, là trí 
của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp.

Ở đây5 này Ãnanda, Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như sau: "Chắc chắn 
không có thiện nghiệp, không có quả báo thiện hạnh”, như vậy5 Ta không chấp 
nhận cho vị ấy. Và vị ấy nói như sau: “T6i đã thấy ở đây có người từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai 
lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, 
có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào cõi dữ, 
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ác thú, đọa xứ, địa ngqc", như vậy, Ta châp nhận cho vị ây. Còn nêu vị ây nói 
như sau: "Chắc chắn những ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 
hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói 
lời phù phiếm, từ bỏ tham dục? từ bỏ sân tâm, có chánh kiến? tất cả sau khi thân 
hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú9 đọa xứ, địa ngục,\ như vậy? 
Ta cũng không châp nhận cho vị ây. Và nêu vị ây nói như sau: "Những ai biêt 
như vậy, những vị ấy biết một cách chơn chánh. Những ai biết khác như vậy? trí 
của họ thuộc tà kiến”, như vậy? Ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy 
tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở dây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và 
tuyên bố: "Chi như vậy mới chơn thực, ngoài ra đều là hư vQĩig", như vậy9 Ta 
cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ãnanda, là trí 
của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp.

303. Ở dây, này Ãnanda, người nào sát sanh, lấy của không cho, sống tà 
hạnh trong các dqc, nói láo, nói hai lưỡi? nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có 
tham dục, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục: Hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm 
giác khổ thọ do người ấy làm lúc trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác 
khổ thọ do người ấy làm về sau, hay trong khi mạng chung, một tà kiến được 
người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy sanh vào cối dữ, ác thú5 đọa xứ5 địa ngục. Và ai ở đây sát sanh, lấy của không 
cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi? nói lời ác khẩu, nói lời 
phù phiếm, có tham dục5 có sân tâm, có tà kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo 
được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác.

Ở đây, này Ãnanda, người nào sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh 
trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi9 nói lời ác khâu, nói lời phù phiêm, có tham 
dục, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào 
thiện thú? thiên giới, cõi đời này: Hoặc là một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc 
thọ do người ấy làm lúc trước? hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ 
do người ấy làm về sau, hay trong khi mạng chung, một chánh kiến được người 
ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung? người ấy 
sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Và ai ở đây sát sanh, lấy của không 
cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời 
phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo 
được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác.

Ở dây, này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ 
bỏ tà hạnh trong các dqc, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi5 từ bỏ nói ác khẩu, từ 
bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này: Hoặc là 
một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm từ trước, hay một 
thiện nghiệp đưa đến cảm ệiác lạc thọ do người ấy làm về sau, hay trong khi 
mạng chung, một chánh kiên được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, 
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sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời 
này. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu5 từ bỏ nói lời phù phiếm, 
từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo 
được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác.

Ở đây, này Ãnanda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ 
bỏ tà hạnh trong các dục5 từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, 
từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục? từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú5 đọa xứ, địa ngục: 
Hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm từ trước, hay 
một ác nghiệp đưa đến cảm giác khô thọ do người ây làm vê sau, hay trong khi 
mạng chung, một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy5 sau 
khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ 
bỏ tham dục? từ bỏ sân tâm? có chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được 
khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác.

Như vậy9 này Ananda, có nghiệp vô hữu* 9 tợ vô hữu;10 có nghiệp vô hữu tợ 
hữu; có nghiệp hữu tợ hữu; có nghiệp hữu tợ vô hữu.

bản viết natthí). Chữ bhabba có nghĩa là có thể, và như vậy có thể dịch không
tợ không có thê; có thê tợ co the, có thê tợ không có thê. Bản tiêng Anh của

10 Abhabbãbhãsa, tợ vô hữu hay tợ không có tác dụng.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy5 Tôn giả Ãnanda hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy.

9 Atthi kammam abhabbam (có 
có thể tợ không có thế, cổ thể
PTS dịch là operative (tác dụng). Bản chữ Hán dịch là hữu. Chúng tôi theo bản chữ Hán.


